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1 Chu Thị Thanh Cổ Nhuế 1
1888/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2009

6964/QĐ-

UBND ngày 

09/9/2009

Chu Thị Thanh 3 DV08 - 60 - 15

2 Nguyễn Văn Sáng Mễ Trì
503/QĐ-UBND 

ngày 05/3/2008

339/QĐ-UBND 

ngày 31/1/2008
Nguyễn Thị Hương 4 DV 08 60 58

3 Nguyễn Văn Ngọc Cổ Nhuế 1 
1449/QĐ-UBND 

Ngày 01/6/2007

4514/QĐ-

UBND Ngày 

6/7/2009

Nguyễn Thu Thủy 6 DV 08 60 61

4
Nguyễn Văn Tuấn 

(Kham)
Mỹ Đình 2

8925/QĐ- 

UBND ngày 

30/9/2009

12098/QĐ- 

UBND ngày 

25/12/2009

Nguyễn Văn Tuấn 7 DV 11 - 60 - 07

5 Chu Văn Quỳnh Cổ Nhuế 1
1878/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2009

6970/QĐ- 

UBND ngày 

09/9/2009

Trần Thanh Tùng 9 DV08 - 60 - 07
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6 Nguyễn Văn Tiên Trung Văn
6710/QĐ-UBND 

ngày 8/9/2009

7947/QĐ-

UBND ngày 

25/9/2009

Nguyễn Văn Tiên 13 DV 08 60 63

7
Đỗ Văn Cảnh ( Nguyễn 

Thị Xoắn)
Mễ Trì

1559/QĐ- 

UBND ngày 

3/4/2009

4544/QĐ- 

UBND ngày 

8/7/2009

Nguyễn Thị Xoắn 16 DV 08 60 77

8 Nguyễn Văn Ngà Mỹ Đình 2
6278/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2008

6344/QĐ- 

UBND ngày 

26/12/2008

Nguyễn Văn Ngà 17 DV 08 06 67

9 Vũ Văn Lư Cầu Diễn
254/QĐ- UBND 

ngày 25/1/2008

857/QĐ- UBND 

ngày 19/3/2008
Vũ Đức Thành 18 DV 08 60 62

10 Trần Thị Thúy (Bình) Cổ Nhuế 2
3117/QĐ-UBND 

ngày 29/5/2009

5781/QĐ-

UBND ngày 

24/8/2009

Trần Thị Thúy 19 DV 08 60 68
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11 Bùi Thị Tẹo Mỹ Đình
761/QĐ- UBND 

ngày 19/02/2009

1697/QĐ- 

UBND ngày 

07/04/2009

Nguyễn Thị Ngọc 

Quyến
20 DV 08 60 28

12 Nguyễn Thị Đĩnh Trung Văn

2888/QĐ- 

UBND ngày 

25/05/2009

5358/QĐ- 

UBND ngày 

04/08/2009

Nguyễn Thị Đĩnh 24 DV 08 60 69

13 Ngô Thị Ngọc Duyên Trung Văn

2872/QĐ- 

UBND ngày 

25/05/2009

5358/QĐ- 

UBND ngày 

04/08/2009

Ngô Thi Ngọc Duyên 25 DV 11 60 08

14 Đoàn Thị Khánh Trung Văn

6790/QĐ- 

UBND ngày 

08/9/2009

7859/QĐ- 

UBND ngày 

25/9/2009

Trần Chiến Công 30 DV 11 60 03

15 Nguyễn Việt Phương Trung Văn

2822/QĐ- 

UBND ngày 

25/05/2009

5358/QĐ- 

UBND ngày 

04/08/2009

Hoàng Thị Thanh 36 DV 08 60 70
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16
Nguyễn Thị Dung 

( Chi)
Cổ Nhuế 1

1874/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2009

6979/QĐ- 

UBND ngày 

09/9/2009

Nguyễn Thị Hương 38 DV 08 60 20

17 Chu Văn Tú Cổ Nhuế 1 
1280/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2009

4514/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2009

Trần Thanh Hải 40 DV  08 60 41

18
Nguyễn Thị Hà (Nguyễn 

Thị Minh Hà)
Trung Văn

7772/QĐ- 

UBND ngày 

25/9/2009

8475/QĐ- 

UBND ngày 

28/9/2009

Nguyễn Thị Minh Hà 41 DV 11 60 04

19 Nguyễn Văn Sang Mỹ Đình
7789/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2011

13289/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2011

Nguyễn Văn Sang 45 DV 11 60 47

20
Chu Kim Dung (Chinh) 

(Chu Thị Kim Dung)
Cổ Nhuế 2

2989/QĐ-UBND 

ngày 29/5/2009

5758/QĐ-

UBND ngày 

24/8/2009

Chu Thị Kim Dung Ưu tiên DV 08 60 54
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